
STT HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN ĐƠN VỊ ĐIỂM XẾP LOẠI

1 Lâm Hoàng An CLB Tủ Sách Tình Bạn 6,5 Khá

2 Nguyễn Vũ Thụy An LCH SV Khoa Ngoại Ngữ 6,5 Khá

3 Nguyễn Trần Nguyệt Ánh LCH SV Khoa Ngoại Ngữ 7 Khá

4 Đinh Hải Bắc LCH SV Khoa KT-KT 7 Khá

5 Đỗ Quốc Bảo LCH SV Khoa Tín Dụng 6,5 Khá

6 Nguyễn Thị Diễm Châu LCH SV Khoa QTKD 6 TB

7 Trần Ngọc Bảo Châu CLB Phát Thanh 5,5 TB

8 Nguyễn Linh Đan CLB Harmonica 6 TB

9 Vũ Tâm Đan CLB Nữ Sinh 6,5 Khá

10 Đoàn Thị Minh Diễn CLB Tủ Sách Tình Bạn 7,5 Khá

11 Đinh Thị Kiều Dung  CLB Vovinam 7 Khá

12 Nguyễn Nhất Duy CLB FIC 6 TB

13 Lê Mỹ Duyên LCH SV Khoa KT- KT 7 Khá

14 Đinh Ngọc Hải CLB Phát Thanh 7 Khá

15 Huỳnh Thị Minh Hằng Đội tình nguyện Mầm Xanh 7 Khá

16 Phan Thị Hằng LCH SV Khoa NHQT 6,5 Khá

17 Trần Thị Hằng LCHSV Khoa NHQT 7 Khá

18 Trịnh Thị Hạnh Ban Thông Tin Truyền Thông 7,5 Khá

19 Hoàng Thị Hoa LCH SV Khoa Tín Dụng 8,5 Giỏi

20 Phan Anh Hương BỎ THI Rớt

21 Nguyễn Bình Phương Khánh LCH SV Khoa Ngoại Ngữ 7,5 Khá

22 Nguyễn Thị Khánh Linh Ban Thông Tin Truyền Thông 8,5 Giỏi

23 Trần Thị Linh LCH SV Khoa NHQT 6 TB

24 Nguyễn Phi Long LCH SV Khoa NHQT 6 TB

25 Nguyễn Thị Hải Lý LCH SV Khoa KT- KT 7,5 Khá

26 Đặng Trầm Ngọc Mai Đội tình nguyện Mầm Xanh 5 TB

27 Nguyễn Thị Ngọc Mai CLB Harmonica 7 Khá
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28 Hồ Trong Mây LCH SV Khoa KT- KT 6 TB

29 Lê Thiên Nghĩa CLB Khiêu Vũ 7 Khá

30 Nguyễn Thị Kim Ngọc Đội tình nguyện Mầm Xanh 8 Giỏi

31 Vũ Thị Minh Ngọc BỎ THI Rớt

32 Hồ Nguyễn Lan Nhi LCH SV Khoa Tín Dụng BỎ THI Rớt

33 Nguyễn Ngọc Nhi LCH SV Khoa NHQT 5 TB

34 Phạm Kiều Nhi LCH SV Khoa NHQT 5 TB

35 Trần Thị Yến Nhi CLB Vovinam 6,5 Khá

36 Trần Thùy Oanh LCH SV Khoa KT- KT 5 TB

37 Nguyễn Đặng Hoàng Phúc CLB Dân Ca & Nhạc Cổ Truyền 5 TB

38 Nguyễn Hữu Phúc CLB Khiêu Vũ 7 Khá

39 Huỳnh Minh Quốc Ban Thông Tin Truyền Thông BỎ THI Rớt

40 Vũ Thị Như Quỳnh CLB Harmonica 6 TB

41 Trần Nguyệt Thảo Sương LCH SV Khoa NHQT 7,5 Khá

42 Ngô Thị Thanh Tâm BỎ THI Rớt

43 Tô Thị Linh Tâm CLB FIC 6,5 Khá

44 Nguyễn Mạnh Thắng LCH SV Khoa NHQT 6 TB

45 Cáp Thị Phương Thảo CLB Tủ Sách Tình Bạn 5 TB

46 Nguyễn Thị Thảo CLB Harmonica 6,5 Khá

47 Nguyễn Thị Thanh Thảo LCH SV Khoa Ngoại Ngữ 7 Khá

48 Nguyễn Thị Thu Thảo CLB Dân Ca & Nhạc Cổ Truyền 6,5 Khá

49 Nguyễn Thị Thu Thảo CLB Harmonica 4,5 Rớt

50 Võ Thị Xuân Thảo CLB MMC 6,5 Khá

51 Vũ Thị Phương Thảo CLB SIFE 6 TB

52 Đặng Thị Minh Thi CLB FIC 7 Khá

53 Trần Quốc Thịnh LCH SV Khoa TTCK 6 TB

54 Vũ Tiến Thịnh LCH SV Khoa QTKD 5 TB

55 Trần Như Vĩnh Thọ LCH SV Khoa QTKD 6 TB

56 Nguyễn Thị Thủy Tiên LCH SV Khoa KT-KT 7 Khá

57 Nguyễn Thùy Thủy Tiên CLB Khiêu Vũ 4 Rớt



58 Võ Thanh Tình CLB Khiêu Vũ BỎ THI Rớt

59 Mạch Thanh Toàn CLB SIFE 5,5 TB

60 Tsin Thị Bảo Trâm CLB Dân Ca & Nhạc Cổ Truyền 4 Rớt

61 Đỗ Thùy Trang LCH SV Khoa Ngoại Ngữ 8 Giỏi

62 Đào Chí Trung LCH SV Khoa Tín Dụng 6,5 Khá

63 Võ Quốc Trung CLB Vovinam 7 Khá

64 Lê Thị Kim Vân LCH SV Khoa KT- KT BỎ THI Rớt

65 Nguyễn Hùng Vĩ LCH SV Khoa Ngoại Ngữ 8 Giỏi

66 Nguyễn Thị Tường Vy LCH SV Khoa TTCK 7,5 Khá

67 Nguyễn Viết Xuân CLB FIC 6 TB


